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CÔNG KHAI 

Theo thông tư 09/2024/TT-BGD ĐT ngày 03/6/2024 của Bộ giáo dục &Đào tạo năm học 2024-2025

           A. MỤC 1 
I. CÔNG KHAI CHUNG
Điều 4: Thông tin chung về cơ sở giáo dục
1. Tên trường: Trường mầm non Vĩnh Thực
2. Địa chỉ: Thôn 02 – xã Vĩnh Thực - Thành phố Móng Cái - Tỉnh Quảng Ninh.

- Số điện thoại: 0972.636.333 
- Gmail:   mnvinhthuc@pgdmongcai.edu.vn
3. Loại hình, chức năng, nhiệm vụ

Loại hình: Công lập
Cơ quan quản lý trực tiếp:UBND thành phố Móng Cái

Chức năng, nhiệm vụ: Giáo dục mầm non và thực hiện công tác Phổ cập giáo dục cho trẻ em 5 tuổi.
4. Sứ mạng, tầm nhìn, mục tiêu giáo dục: 

* Sứ mạng

          Tạo môi trường giáo dục an toàn, tràn đầy tình yêu thương; mỗi trẻ đều được chăm sóc chu đáo, được tôn trọng, được vui vẻ thể hiện bản thân; Để các con trở thành những người ham học, biết cách học và biết cư xử phải phép.

 
Tạo dựng một đội ngũ giáo viên đạo đức, nhân ái, giỏi chuyên môn - là người giữ trọng trách hướng dẫn, khuyến khích, thúc đẩy khả năng khám phá của trẻ; giúp trẻ hình thành tích cách tự lập, có bản lĩnh, suy nghĩ độc lập và biết cách ứng xử trong xã hội.

 
Luôn tạo dựng và gắn kết với phụ huynh mà ở đó gia đình sẽ đóng vai trò hỗ trợ đắc lực giúp giáo viên phát triển tối đa tiềm năng của trẻ với phương châm "Cháu vui vẻ - Cô hạnh phúc".

          * Tầm nhìn

Trường Mầm non Vĩnh Thực đ​ược thành lập từ năm 2008 trên cơ sở tách ra từ trường PTCS Vĩnh Thực, sau hơn 16 năm hoạt động, trường mầm non Vĩnh Thực không ngừng cải tiến để mang đến một nền giáo dục phong phú nhằm phát huy tối đa khả năng vốn có của mỗi trẻ. Với phương pháp giảng dạy lấy trẻ làm trung tâm, chú trọng rèn luyện kỹ năng và trên hết, trường mầm non Vĩnh Thực luôn chú trọng để tạo nên một môi trường giáo dục Xanh - An toàn - Thân thiện - Hạnh phúc, tôn trọng sự khác biệt và tố chất riêng của từng trẻ, từ đó định hình tính cách và định hướng cho trẻ phát triển trong tương lai. 
Nhà trường đạt chuẩn về việc chăm sóc giáo dục và phát triển tối đa những tố chất thông minh của trẻ ngay từ nhỏ. Khuyến khích trí tò mò tìm hiểu thế giới xung quanh của trẻ sẽ giúp các con tiếp thu kiến thức một cách tự nhiên, giúp các con có khả năng tư duy độc lập, phát triển về kiến thức lẫn nhân cách một cách toàn diện, đáp ứng nhu cầu và mong đợi ngày càng nâng cao của đông đảo phụ huynh trong và ngoài địa bàn, là sự lựa chọn đầu tiên cho các bậc cha mẹ có con trong độ tuổi mầm non.
* Mục tiêu giáo dục
Mục tiêu của giáo dục mầm non là giúp trẻ em phát triển về thể chất, tình cảm, trí tuệ, thẫm mỹ hình thành những yếu tố đầu tiên của nhân cách, chuẩn bị cho trẻ em vào lớp Một; hình thành và phát triển ở trẻ em những chức năng tâm sinh lý, năng lực và phẩm chất mang tính nền tảng, những kỹ năng sống cần thiết phù hợp với lứa tuổi, khơi dậy và phát triển tối đa những khả năng tiềm ẩn, đặt nền tảng cho việc học ở các cấp học tiếp theo và cho việc học tập suốt đời.
          5. Quá trình thành lập và phát triển: 
          Trường Mầm non Vĩnh Thực đ​ược thành lập từ năm 2008 trên cơ sở tách ra từ trường PTCS Vĩnh Thực.  

Trường mầm non Vĩnh Thực nằm trên địa bàn xã Vĩnh Thực, là một trong 2 xã đảo thuộc thành phố Móng Cái - tỉnh Quảng Ninh. Đời sống nhân dân còn nhiều khó khăn, chủ yếu kiếm sống bằng nghề nông - ngư nghiệp. Được sự quan tâm của các đồng chí lãnh đạo Thành phố, lãnh đạo Phòng Giáo dục và Đào tạo và chính quyền địa phương năm 2012  trường vinh dự được UBND Tỉnh công nhận trường mầm non đạt chuẩn Quốc gia Mức độ I.
          Trường Mầm non Vĩnh Thực có 01 điểm trường trung tâm tại Thôn 2, Xã Vĩnh Thực, Khuôn viên xung quanh trường luôn được chăm sóc thường xuyên xanh - sạch - đẹp. Toàn trường có 07 nhóm lớp với 149 trẻ. 
           Tổng số cán bộ, giáo viên, nhân viên trong trường là 18 đồng chí, 100% đạt chuẩn trình độ đào tạo trên chuẩn. Trường có một chi bộ Đảng gồm 17 đảng viên đạt tỷ lệ 99,4%. Tổ chức Công đoàn trực thuộc Liên đoàn thành phố Móng Cái. Trong nhiều năm qua, trường mầm non Vĩnh Thực luôn thực hiện tốt quy chế dân chủ, tinh thần đoàn kết nội bộ, đội ngũ cán bộ, giáo viên, nhân viên nhiệt tình, năng động, có tinh thần trách nhiệm cao với nhiệm vụ được giao, đồng thời trường luôn nhận được sự quan tâm sâu sắc của Đảng bộ, chính quyền địa phương, của ngành, đây là những điều kiện thuận lợi cho nhà trường thực hiện và hoàn thành tốt nhiệm vụ  năm học. 
           Với sự nỗ lực không ngừng của đội ngũ CB,GV,NV nhà trường liên tục đạt và giữ vững các danh hiệu tập thể lao động tiên tiến, tập thể lao động xuất sắc. được các cấp ghi nhận và tặng bằng khen, giấy khen cho tập thể. Năm 2016 nhà trường được công nhận đạt tiêu chuẩn chất lượng giáo dục mức độ 1 và Công nhận đạt chuẩn Quốc gia mức độ 1 giai đoạn 2018-2023 vào năm 2018. Năm học 2023-2024 đạt danh hiệu tập thể lao động xuất sắc được Bộ giáo dục tặng Bằng khen. Công nhận lại trường đạt chuẩn Quốc gia và đạt kiểm định chất lượng giáo dục.


6. Thông tin người đại diện pháp luật hoặc người đại diện để liên hệ
             Họ và tên:  Hoàng Thị Thu – Hiệu trưởng
   Địa chỉ nơi làm việc:  Thôn 02 – xã Vĩnh Thực - Thành phố Móng Cái - Tỉnh Quảng Ninh.

             Số điện thoại: 0886.123.518

             Thư điện tử: thuchip@gmail.com
            7. Tổ chức bộ máy:

  7.1. Quyết định thành lập trường

 Quyết định số 2082/QĐ-UBND ngày 25/08/2008 của UBND thị xã Móng Cái "Quyết định thành lập trường Mầm non Vĩnh Thực";

            7.2. Quyết định công nhận hội đồng trường, chủ tịch hội đồng trường và danh sách thành viên hội đồng trường;  
- Quyết định số 13347/QĐ-UBND ngày 15/12/2022 Quyết định kiện toàn Hội đồng  trường mầm non Vĩnh Thực nhiệm kỳ 2021-2026;
- Thành viên Hội đồng trường:

1. Bà: Hoàng Thị Thu - Hiệu trưởng – Chủ tịch HĐT
2. Bà: Lê Thị Hằng – Phó chủ tịch UBND xã Vĩnh Thực - Phó Chủ tịch HĐT

3. Bà: Trần Thị Trang – Chủ tịch Công đoàn – Thành viên
4. Bà: Phạm Thị Thuấn – Phó hiệu trưởng – Thành viên

5. Bà: Phạm Thị Tư – Trưởng ban TTND – Thành viên

6. Bà: Hoàng Thị Tư – Đoàn thanh niên – Thành viên

7. Bà: Ngô Thị Quý – Tổ trưởng tổ 4-5 tuổi, 5-6 tuổi – Thành viên

8. Bà: Nguyễn Thị Hương – Trưởng ban ĐDCMHS – Thành viên

9. Bà: Nguyễn Thị Tuyết Nhung – Tổ trưởng tổ văn phòng – Thành viên

           7.3. Quyết định điều động, bổ nhiệm, công nhận hiệu trưởng, phó hiệu trưởng:
             Quyết định bổ nhiệm hiệu trưởng: Quyết định số 5852/QĐ-UBND ngày 29/7/2022 về việc bổ nhiệm bà: Hoàng Thị Thu giữ chức vụ Hiệu trưởng trường Mầm non Vĩnh Thực.

             Quyết định bổ nhiệm Phó hiệu trưởng: Quyết định số 4234/QĐ-UBND ngày 07/8/2019 về việc bổ nhiệm bà: Phùng Thị Huệ giữ chức vụ phó hiệu trưởng trường Mầm non Vĩnh Thực; Quyết định số 4775/QĐ-UBND ngày 29/8/2023 về việc bổ nhiệm bà: Phạm Thị Thuấn  giữ chức vụ phó hiệu trưởng trường Mầm non Vĩnh Thực.

         7.4. Quy chế tổ chức và hoạt động của nhà trường; chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của nhà trường và của các đơn vị thuộc, trực thuộc, thành viên (nếu có); sơ đồ tổ chức bộ máy của cơ sở giáo dục; 
          * Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn:
          - Tổ chức thực hiện việc nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục trẻ em từ ba tháng tuổi đến sáu tuổi theo chương trình giáo dục mầm non do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành. 
          - Huy động trẻ em lứa tuổi mầm non đến trường; tổ chức giáo dục hòa nhập cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn, trẻ em khuyết tật; thực hiện phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em năm tuổi. Hằng năm, tự kiểm tra theo tiêu chuẩn quy định về phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em năm tuổi, báo cáo cấp có thẩm quyền bằng văn bản.
          - Quản lý cán bộ, giáo viên, nhân viên để thực hiện nhiệm vụ nuôi dưỡng, chăm sóc và giáo dục trẻ em.
          - Huy động, quản lý, sử dụng các nguồn lực theo quy định của pháp luật.
         - Xây dựng cơ sở vật chất theo yêu cầu chuẩn hóa, hiện đại hóa hoặc theo yêu cầu tối thiểu đối với vùng đặc biệt khó khăn.
         - Phối hợp với gia đình trẻ em, tổ chức và cá nhân để thực hiện hoạt động nuôi dưỡng, chăm sóc và giáo dục trẻ em.
         - Tổ chức cho cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên và trẻ em tham gia các hoạt động xã hội trong cộng đồng.
         - Thực hiện kiểm định chất lượng nuôi dưỡng, chăm sóc và giáo dục trẻ em theo quy định.
         - Thực hiện các nhiệm vụ và quyền hạn khác theo quy định của pháp luật.
* Sơ đồ tổ chức bộ máy:
- 01 Hội đồng trường với 13 thành viên

- 01 Hiệu trưởng và 02 phó hiệu trưởng

- 01 Hội đồng thi đua khen thưởng

- Tổ chức Đảng Cộng sản Việt Nam: 01 chi bộ gồm 17 đảng viên

- Tổ chức Công đoàn có 18 thành viên

- Đoàn thanh niên có 14

- 03 tổ: 01 tổ văn phòng; 02 tổ chuyên môn

          7.5. Quyết định thành lập, sáp nhập, chia tách, giải thể các đơn vị thuộc, trực thuộc, thành viên (nếu có); 
Quyết định số 2082/QĐ-UBND ngày 25/08/2008 của UBND thị xã Móng Cái "Quyết định thành lập trường Mầm non Vĩnh Thực";

          7.6. Họ và tên, chức vụ, điện thoại, địa chỉ thư điện tử, địa chỉ nơi làm việc, nhiệm vụ, trách nhiệm của lãnh đạo nhà trường:
	Stt
	Họ và tên
	Chức vụ
	Điện thoại
	Thư điện tử

	1
	Hoàng Thị Thu
	Hiệu trưởng
	0886.123.518
	thuchip@gmail.com

	2
	Phùng Thị Huệ
	P hiệu trưởng
	0904860928
	huephung1980@gmail.com

	3
	Phạm Thị Thuấn
	P hiệu trưởng
	0987341607
	phamthuantrunghien@gmail.com


 - Địa chỉ nơi làm việc: Thôn 02 – xã Vĩnh Thực - Thành phố Móng Cái - Tỉnh Quảng Ninh.

- Số điện thoại: 0972.636.333 
8. Các văn bản khác của nhà trường:

Chiến lược phát triển nhà trường: Kế hoạch số 24/KH-MNVT ngày 24/4/2020 Kế hoạch chiến lược phát triển trường mầm non Vĩnh Thực giai đoạn 2020-2025
Quy chế dân chủ nhà trường: Quyết định số 92/QĐ-MNVT ngày 03/10/2024 Quyết định ban hành quy chế dân chủ trường mầm non Vĩnh Thực năm học 2024-2025.
Hội đồng trường: Quyết định số 13347/QĐ-UBND ngày 15/12/2022 Quyết định kiện toàn Hội đồng  trường mầm non Vĩnh Thực nhiệm kỳ 2021-2026
           Kế hoạch Đào tạo bồi dưỡng đội ngũ nhà giáo: Kế hoạch số 39/KH-MNVT ngày 06/9/2024 Kế hoạch bồi dưỡng đội ngũ trường mầm non Vĩnh Thực năm học 2024-2025.
          Điều 5; Thu, chi tài chính: ( Theo thông tư 09/2024 ngày 03/6/2024 Thông tư quy định về Công khai trong hoạt động giáo dục)

1.Công khai chi tiết tài chính năm 2023

a.Nguồn ngân sách

	NỘI DUNG/ NGUỒN CHI
	CHI
THƯỜNG

XUYÊN
	CHI KHÔNG THƯỜNG XUYÊN

	Dự TOÁN NĂM TRƯỚC CHUYỂN SANG (1)
	
	>

	Dự TOÁN GIAO (2)
	
	

	Dự TOÁN BỐ SUNG (3)
	
	

	Dự TOÁN GIẢM (4)
	
	

	Dự TOÁN THU (1+2+3-4)
	
	

	Dự TOÁN CHI
	
	

	1. Tiền lương
	
	

	2. Tiền công trả cho vị trí lao động thường xuyên theo họp đồng
	
	

	3. Phụ cấp lương
	
	

	4. Các khoản đóng góp
	
	

	5. Tiền thưởng
	
	

	6. Phụ cấp làm thêm giờ
	
	

	7. Phúc lợi tập thể
	
	

	8. Chi thu nhập tăng thêm
	
	

	9. Thanh toán dịch vụ công cộng
	
	

	10. Vật tư văn phòng
	
	

	11. Thông tin, tuyên truyền, liên lạc
	
	

	12. Công tác phí
	
	

	13. Chi phí thuê mướn
	
	

	14. Sửa chữa, duy tu tài sản phục vụ công tác chuyên môn và các công trình cơ sở hạ tầng
	
	

	15. Chi phí nghiệp vụ chuyên môn của từng ngành
	
	


	16. Mua sắm tài sản vô hình
	
	

	17. Chi khác
	
	

	18. Chi đảm bảo xã hội
	
	

	19. Hỗ trợ chi phí học tập
	
	

	20. Trợ cấp Tết Nguyên Đán
	
	

	Dự TOÁN CÒN LẠI
	
	0

	CHUYỂN SANG NĂM 2024
	
	0

	KINH PHÍ HUỶ
	
	0


b. Nguồn dịch vụ:
	STT
	Chỉ tiêu
	Tổng số
	      Ghi chú

	1
	Trông trưa
	
	

	2
	Chi phí quản lý của hoạt động trông trưa
	
	


2. Công khai chính sách và kết quả thực hiện chính sách hằng năm về trợ cấp và miễn giảm học phí đối với người học thuộc diện được hưởng chính sách xã hội năm hoc 2023-2024 
	Nội dung
	Số học sinh
	Số tiền
	Ghi chú

	Đối tượng được hưởng chế độ miễn giảm học phí
	100% học sinh được miễn
	
	

	Đối tượng được hỗ trợ chi phí học tập: Theo Nghị định số 81/2021/NĐ-CP ngày 27 tháng 8 năm 2021 của Chính phủ; 
	0
	
	


	
	
	
	

	Học kỳ 1 năm học 2023-2024
	0
	
	

	Học kỳ 2 năm học 2023-2024
	0
	
	

	Truy học kỳ 1 năm học 2023-2024
	
	
	


3. Công khai các khoản thu năm học 2023-2024 và dự kiến thu năm học 2024-2025:
	SỐ
TT
	Nội dung
	Đon vị tính
	Mức thu
	Ghi chú

	I
	Năm học 2023-2024
	
	
	

	1
	Học phí
	đồng/học sinh/ năm học
	0
	Tỉnh hỗ trợ theo Nghị quyết số ……/2023/NQ-HĐND ngày …. tháng …. năm 2023

	2
	
	đồng/học sinh/ năm học
	
	Căn cứ theo NQ số …./2023/NQ-HĐND của HĐND Tỉnh

	3
	
	đồng/học sinh/ năm học
	
	Căn cứ theo NQ số …./2023/NQ-HĐND của HĐND Tỉnh

	4
	
	đồng/học
sinh/tháng
	
	Căn cứ theo NQ số …./2023/NQ-HĐND của HĐND Tỉnh

	5
	
	
	
	Căn cứ theo NQ số …./2023/NQ-HĐND của HĐND Tỉnh

	II
	Năm học 2024-2025
	
	
	

	1
	Học phí
	đồng/học sinh/ năm học
	0
	Tỉnh hỗ trợ theo Nghị quyết số ……/2023/NQ-HĐND ngày …. tháng …. năm 2023

	2
	
	đồng/học sinh/ năm học
	
	Tỉnh hỗ trợ theo Nghị quyết số ……/2023/NQ-HĐND ngày …. tháng …. năm 2023

	3
	
	đồng/học sinh/ năm học
	
	Tỉnh hỗ trợ theo Nghị quyết số ……/2023/NQ-HĐND ngày …. tháng …. năm 2023

	4
	
	đồng/học
sinh/tháng
	
	Tỉnh hỗ trợ theo Nghị quyết số ……/2023/NQ-HĐND ngày …. tháng …. năm 2023

	5
	
	
	
	Tỉnh hỗ trợ theo Nghị quyết số ……/2023/NQ-HĐND ngày …. tháng …. năm 2023


	STT
	Nội dung
	ĐVT
	Số tiền
	Ghi
chú

	I
	Số dư quỹ tiền mặt
	Đồng
	0
	

	II
	Số dư tiền gửi kho bạc
	Đồng
	
	

	III
	Số dư tiền gửi tại ngân hàng BIDVI
	Đồng
	
	

	IV
	Số dư tiền gửi tại ngân hàng BIDV
	Đồng
	
	


5. Công khai dự toán thu chi 6 tháng đầu năm 2024
	T
T
	Nội dung
	Dự toán thu năm 2024
	Dự toán chi 6 tháng đầu năm 2024

	1
	2
	3
	4

	A
	Dự toán chi ngân sách nhà nưóc
	
	

	1
	Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên
	
	

	
	Tiền lương
	
	

	
	Lương hợp đồng theo chế độ
	
	

	
	Phụ cấp lương
	
	

	
	Các khoản đóng góp
	
	

	
	Tiền thưởng
	
	

	
	Phúc lợi tập thể
	
	

	
	Phụ cấp làm thêm giờ
	
	

	
	Thanh toán dịch vụ công cộng
	
	

	
	Vật tư văn phòng
	
	

	
	Thông tin, tuyên truyền, liên lạc
	
	

	
	Công tác phí
	
	

	
	Chi phí thuê mướn
	
	

	
	Sửa chữa tài sản phục vụ công tác chuyên môn và duy tu, bảodưỡng các công trình cơ sở hạ tầng từ kinh phí thường xuyên
	
	

	
	Chi phí nghiệp vụ chuyên môn của từng ngành
	
	


	2
	Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên
	
	

	
	Phụ cấp làm thêm giờ
	
	

	
	Hỗ trợ đối tượng chính sách chi phí học tập
	
	

	
	Chi trợ cấp Tết Nguyên Đán
	
	


          B. MỤC 2

          I. CÔNG KHAI ĐỐI VỚI GIÁO DỤC MẦM NON

         Điều 6: Điều kiện đảm bảo chất lượng hoạt động giáo dục mầm non
         1. Thông tin về đội ngũ giáo viên, cán bộ quản lý và nhân viên:

         Ban giám hiệu nhà trường có năng lực quản lý, có tầm nhìn chiến lược, lập trường tư tưởng vững vàng. Đạt hiệu quả trong công tác quản lý nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục trẻ.
        Đội ngũ giáo viên có trình độ chuyên môn nghiệp vụ vững vàng. Giáo viên có năng lực trong công tác, nhiệt tình, tâm huyết. Tập thể CB,GV,NV có tinh thần đoàn kết, có ý thức  phấn đấu vươn lên, có tinh thần đấu tranh phê và tự phê, có tinh thần cầu tiến.
        Đội ngũ nhân viên có trình độ chuyên môn, tự giác thực hiện nhiệm vụ.

Nhà trường luôn quan tâm công tác xây dựng chất lượng đội ngũ. Coi việc nâng cao chất lượng đội ngũ là nhiệm vụ quan trọng hàng đầu để nâng cao chất lượng nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục trẻ.

         Đội ngũ CBQL, giáo viên, nhân viên, trường Mầm non Vĩnh Thực đầu năm học 2024-2025 cụ thể như sau:
	TT
	Nội dung
	Tổng

 số 
	Trình độ đào tạo
	Hạng chức danh NN
	        Chuẩn NN
	Hoàn thành
 bồi dưỡng 
hàng năm

	
	
	
	ThS
	ĐH
	Khác
	Hạng 

IV
	Hạng

 III
	Hạng

II
	Tốt
	Khá
	TB
	

	
	Tổngsố

CB,GV,NV
	24
	2
	18
	0
	4
	10
	3
	11
	6
	
	18

	1
	Hiệu trưởng
	01
	1
	1
	0
	
	
	1
	1
	
	
	1

	2
	Hiệu phó
	02
	1
	2
	0
	
	
	2
	1
	1
	
	2

	3
	Giáo viên
	14
	0
	14
	0
	4
	10
	
	9
	5
	
	14

	4
	Nhân viên tế toán
	01
	0
	1
	0
	
	
	
	
	
	
	1

	5
	Nhân viên nấu ăn
	03
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	6
	Nhân viên vệ sinh
	01
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	7
	Nhân viên BV
	02
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


2. Thông tin về cơ sở vật chất
a. Diện tích khu đất xây dựng trường: 2028m2
Diện tích bình quân tối thiểu cho một học sinh:    13,6m2/ trẻ em:    Đạt yêu cầu

b. Số lượng, hạng mục khối phòng hành chính quản trị; khối phòng nuôi dưỡng CSGD trẻ em; khối phòng tổ chức ăn;  khối phụ trợ;  hạ tầng kỹ thuật; đối chiếu với yêu cầu tối thiểu

	STT
	Nội dung
	Số lượng
	Bình quân
	Đối sánh  với yêu cầu tối thiểu theo quy định

	I
	Tổng số diện tích đất 
	2028
	13,6 m2/trẻ em
	

	II
	Tổng diện tích sân chơi
	850
	5,7m2/trẻ em
	

	III
	Phòng hành chính quản trị
	06
	
	

	1
	Hiệu trưởng
	01
	17,0m2
	

	2
	Phó hiệu trưởng
	01
	17,0m2
	

	3
	Kế toán
	01
	17,0m2
	

	4
	Y tế
	01
	17,0m2
	

	5
	Bảo vệ
	01
	16,0
	

	6
	Hội trường
	01
	
	

	IV
	Phòng nuôi dưỡng CSGD trẻ em
	07
	
	Phòng kiên cố

	V
	Phòng tổ chức ăn
	
	
	

	1
	Bếp ăn và kho
	01
	69m2
	

	VI
	Phòng phụ trợ
	
	
	

	1
	GD Nghệ thuật
	01
	93,0m2
	

	2
	Phòng vệ sinh
	02
	34,0m2
	

	VII
	Tổng số thiết bị dạy học tối thiểu

 ( đơn vị tính: bộ)
	
	
	

	1
	Tổng số thiết bị dạy học tối thiểu
hiện có theo quy định
	
	
	

	1.1
	Lớp Nhà trẻ
	01
	
	Đảm bảo theo quy định

	1.2
	Lớp 3TA1
	01
	
	Đảm bảo theo quy định

	1.3
	Lớp 3TA2
	01
	
	Đảm bảo theo quy định

	1.4
	Lớp 4TA1
	01
	
	Đảm bảo theo quy định

	1.5
	Lớp 4TA2
	01
	
	Đảm bảo theo quy định

	1.6
	Lớp 5TA1
	01
	
	Đảm bảo theo quy định

	1.7
	Lớp 5TA2
	01
	
	Đảm bảo theo quy định

	2
	Tổng số thiết bị dạy học tối thiểu

 còn thiếu theo quy định
	0
	
	

	VIII
	Tổng số đồ chơi ngoài trời
	5
	
	Đảm bảo theo quy định

	IX
	Tổng số thiết bị điện tử-tin học
 đang được sử dụng phục vụ học
 tập (máy vi tính, máy chiếu, máy 
ảnh kỹ thuật số v.v... )
	4
	
	Đảm bảo theo quy định


	 
	 
	Số lượng(m2)

	X
	Nhà vệ sinh
	Dùng cho giáo viên
	Dùng cho học sinh
	Số m2/trẻ em

	
	
	 
	Chung
	Nam/Nữ
	Chung
	Nam/Nữ

	1
	Đạt chuẩn vệ sinh*
	14,9
	 
	97,3 
	 
	0,66 

	2
	Chưa đạt chuẩn vệ sinh*
	 
	 
	 
	 
	 


	 
	 
	Có
	Không

	XI
	Nguồn nước sinh hoạt hợp vệ sinh
	 X
	 

	XII
	Nguồn điện (lưới, phát điện riêng)
	 X
	 

	XIII
	Kết nối internet
	 X
	 

	XIV
	Trang thông tin điện tử (website) của cơ sở giáo dục
	 
	 

	XV
	Tường rào xây
	 X
	 


          3. Thông tin về kết quả đánh giá và kiểm định chất lượng giáo dục
a) Kết quả tự đánh giá chất lượng giáo dục của cơ sở giáo dục; kế hoạch cải tiến chất lượng sau tự đánh giá;
1.1.Đánh giá các tiêu chí theo kiểm định chất lượng
          1.1.1. Đánh giá tiêu chí Mức 1, 2 và 3
	Tiêu chuẩn,
tiêu chí
	Kết quả

	
	Không đạt
	Đạt

	
	
	Mức 1
	Mức 2
	Mức 3

	Tiêu chuẩn 1
	
	
	
	

	Tiêu chí 1.1
	
	x
	x
	x

	Tiêu chí 1.2
	
	x
	x
	--------

	Tiêu chí 1.3
	
	x
	x
	x

	Tiêu chí 1.4
	
	x
	x
	x

	Tiêu chí 1.5
	
	x
	x
	x

	Tiêu chí 1.6
	
	x
	x
	

	Tiêu chí 1.7
	
	x
	x
	--------

	Tiêu chí 1.8
	
	x
	x
	--------

	Tiêu chí 1.9
	
	x
	x
	--------

	Tiêu chí 1.10
	
	x
	x
	--------

	Tiêu chuẩn 2
	
	
	
	

	Tiêu chí 2.1
	
	x
	x
	x

	Tiêu chí 2.2
	
	x
	x
	x

	Tiêu chí 2.3
	
	x
	x
	x

	Tiêu chuẩn 3
	
	
	
	

	Tiêu chí 3.1
	
	x
	x
	

	Tiêu chí 3.2
	
	x
	x
	

	Tiêu chí 3.3
	
	x
	x
	x

	Tiêu chí 3.4
	
	x
	x
	

	Tiêu chí 3.5
	
	x
	x
	

	Tiêu chí 3.6
	
	x
	x
	--------

	Tiêu chuẩn 4
	
	
	
	

	Tiêu chí 4.1
	
	x
	x
	x

	Tiêu chí 4.2
	
	x
	x
	

	Tiêu chuẩn 5
	
	
	
	

	Tiêu chí 5.1
	
	x
	x
	

	Tiêu chí 5.2
	
	x
	x
	x

	Tiêu chí 5.3
	
	x
	x
	x

	Tiêu chí 5.4
	
	x
	x
	x


Kết quả: Đạt mức 2

1.1.2. Đánh giá tiêu chí Mức 4
	Tiêu chí

	Kết quả
	Ghi chú

	
	Đạt
	Không đạt
	

	Tiêu chí 1 
	x
	
	

	Tiêu chí 2
	
	x
	

	Tiêu chí 3
	
	x
	

	Tiêu chí 4
	
	x
	

	Tiêu chí 5
	
	x
	

	Tiêu chí 6
	x
	
	


        Kết quả: Không đạt Mức 4
        Kết luận: Trường đạt Mức 2

        b. Kết quả đánh giá ngoài và công nhận đạt kiểm định chất lượng giáo dục, đạt chuẩn quốc gia của nhà trường qua các mốc thời gian; kế hoạch và kết quả thực hiện cải tiến chất lượng sau đánh giá ngoài trong 05 năm tiếp theo và hằng năm.
        Nhà trường đã thực hiện tự đánh giá chất lượng giáo dục theo các văn bản của Bộ GD&ĐT hằng năm đều xây dựng kế hoạch cải tiến chất lượng giáo dục.
       - Kết quả đánh giá ngoài và công nhận đạt kiểm định chất lượng giáo dục: Nhà trường đạt KĐCLGD cấp độ 2 ( giai đoạn 2024-2029) theo quyết định số 176/QĐ-SGD&ĐT ngày 02/8/2024 của Sở giáo dục và Đào tạo cấp Chứng nhận trường đạt kiểm định chất lượng giáo dục cho Trường mầm non Vĩnh Thực, thành phố Móng Cái và được Sở giáo dục và Đào tạo công nhận trường đạt chuẩn quốc gia mức độ 1 giai đoạn ( 2024-2029) tại Quyết định số 93/ QĐ-SGD&ĐT ngày 02/7/2024 của Sở giáo dục và Đào tạo quyết định cấp Bằng công nhận trường đạt chuẩn quốc gia cho Trường mầm non Vĩnh Thực, thành phố Móng Cái.
          Hàng năm nhà trường đều xây dựng kế hoạch cải tiến chất lượng giáo dục sau đánh giá để khắc phục những tồn tại hạn chế nhằm đưa chất lượng nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục trẻ ngày được nâng lên.
          4. Nhà trường thực hiện chương trình giáo dục của nước ngoài hoặc chương trình giáo dục tích hợp.
         - Nhà trường không thực hiện
          Điều 7: Kế hoạch và kết quả hoạt động giáo dục mầm non
         1. Thông tin về kế hoạch hoạt động của nhà trường năm học 2024-2025
            a. Kế hoạch hoạt động tuyển sinh, trong đó quy định rõ đối tượng, chỉ tiêu, phương thức tuyển sinh, các mốc thời gian thực hiện tuyển sinh và các thông tin liên quan;
          - Kế hoạch số: 29 /KH-MNVT ngày 22/7/2024 của trường Mầm non Vĩnh Thực kế hoạch tuyển sinh năm học 2024-2025.
    - Đối tượng tuyển sinh: Nhà trường tiếp nhận trẻ trong độ tuổi mầm non Trẻ trong độ tuổi mầm non: Từ 18 đến 72 tháng tuổi.

          - Chỉ tiêu tuyển sinh:

	STT
	Lứa tuổi
	Số trẻ dự kiến tuyển sinh

	1
	Mẫu giáo lớn (Sinh năm 2019)
	58

	2
	Mẫu giáo nhỡ (Sinh năm 2020)
	52

	3
	Mẫu giáo bé (Sinh năm 2021)
	51

	4
	Trẻ nhà trẻ (Sinh năm 2022+ 2023)
	28

	
	Tổng cộng
	189


          - Phương thức tuyển sinh:  Hồ sơ tuyển sinh:
          1. Đơn xin học (Theo mẫu nhà trường)

   
2. Một số thông tin về trẻ (Theo mẫu nhà trường)

   
3.  Ảnh thẻ 3x4 của trẻ ( 9 chiếc)

   
4. Bảo hiểm y tế của trẻ (photo) kèm theo bản gốc 

   
5. Giấy khai sinh (photo) kèm theo bản gốc 

   
6. Xác nhận thông tin nơi cưu trú trên địa bàn của công an cấp xã

   
7. Sổ tạm trú (photo) kèm theo bản gốc (Nếu có)

   
8. Giấy chứng nhận Hộ nghèo hoặc cận nghèo bản phô to công chứng( Nếu có)
   
9. Giấy chứng nhận trẻ khuyết tật bản phô tô công chứng ( Nếu có) 
          - Thời gian tuyển sinh:

          + Đợt 1:  Bắt dầu từ ngày 01/08/2024 đến hết ngày 16/8/2024. 

+ Đợt 2: Trong năm học 2024-2025.

+ Thời gian làm việc: 

                              + Buổi sáng: 7h30 giờ đến 11 giờ 30 phút

                         + Buổi chiều:13 giờ 30 phút đến 16 giờ 30 phút
          b. Kế hoạch nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục;
             Kế hoạch số: 60 /KH-MNVT ngày 03/10/2024 của trường Mầm non Vĩnh Thực kế hoạch thực hiện nhiệm vụ năm học 2024-2025;
            Kế hoạch số: 37 /KH-MNVT ngày 22/8/2024 của trường Mầm non Vĩnh Thực kế hoạch giáo dục năm học 2024-2025;
          Kế hoạch số: …. /KH-MNVT ngày …/8/2024 của trường Mầm non Vĩnh Thực kế hoạch chuyên môn năm học 2024-2025;
          c. Quy chế phối họp giữa cơ sở giáo dục mầm non với gia đình và xã hội;
          Quy chế số 01/QC-MNVT ngày 09/9/2024 Quy chế phối hợp giữa nhà trường, gia đình và Cộng đồng trong công tác nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục trẻ em năm học 2024-2025.
           d. Thực đơn hằng ngày của trẻ em; 
          Thực đơn công khai hàng tuần và được niêm yết tại Bảng tin, bảng tuyên truyên các lớp, tại bếp ăn.
đ. Các dịch vụ giáo dục mầm non theo quy định (nếu có).
           2. Thông tin về kết quả thực hiện nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục trẻ em của năm học trước:
           a. Tổng số trẻ em; tổng số nhóm, lớp; số trẻ em tính bình quân/nhóm, lớp (hoặc nhóm, lớp ghép);
           Tổng số trẻ em; 154 học sinh; Tổng số lớp 07 lớp ( nhà trẻ 01; mẫu giáo 06 lớp). Số trẻ em bình quân trên lớp: 22 học sinh.
           b.Số trẻ em học nhóm, lớp ghép (nếu có); Không có

           c.Số trẻ em học 02 buổi/ngày: 154/154=100%
           d.Số trẻ em được tổ chức ăn bán trú: 154/154=100%
đ) Số trẻ em được theo dõi sức khỏe bằng biểu đồ tăng trưởng và kiểm tra sức khỏe định kỳ: 154/154=100%
          e.Kết quả thực hiện phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em 05 tuổi; Đạt 
g) Số trẻ em khuyết tật: 02 trẻ
          3. Cơ sở giáo dục thực hiện chương trình giáo dục của nước ngoài hoặc chương trình giáo dục tích họp thực hiện công khai thêm nội dung: số lượng trẻ em đang học (chia theo sô lượng trẻ em là người Việt Nam và số lượng trẻ em là người nước ngoài).
         Nhà trường không thực hiện chương trình giáo dục của nước ngoài.
	
	HIỆU TRƯỞNG

                   Hoàng Thị Thu


